
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Huỳnh Thị Cẩm Hồng x 271513404 07/2/2012 CA Đồng Nai Đạt Cty Chín Ngôi Sao

2 Huỳnh Đức Trọng x 272711793 30/3/2015 CA Đồng Nai Đạt

3 Trần Duy Truyền x 025143622 18/8/2009 CA TP. HCM Đạt
Cty Thực Phẩm 

Sạch

4 Huỳnh Trâm Anh x
09218800049

2
21/1/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 
Đạt

Cty Bảy Hậu 

Giang

5 Nguyễn Thị Kim Lan x 023237931 15/8/2013 CA TP. HCM Đạt

6 Huỳnh Bá Hiệp x 024099173 20/11/2012 CA TP. HCM Đạt

7 Phạm Minh Hải x 023827782 07/7/2006 CA TP. HCM Đạt
Cty Khang Phạm 

Food

8 Nguyễn Văn Toàn x 352177208 31/1/2009 CA An Giang Đạt

9 Nguyễn Tiến Minh x 023648440 23/1/2014 CA TP. HCM Không đạt

10 Nguyễn Thị Chọn x 312018059 02/8/2013 CA Tiền Giang Đạt

11 Nguyễn Thị Tám x 336744884 01/8/2006 CA Vĩnh Long Không đạt

12 Trần Đăng Đàn x 025154034 26/9/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Thực Phẩm 

S&D Sài Gòn

13 Lục Trung Tuấn x 024348687 11/12/2006 CA TP. HCM Đạt

14 Bùi Thị Thu Hải x 024424876 05/7/2005 CA TP. HCM Đạt

15
Cao Nguyên Hương 

Thảo
x 241160702 09/3/2007 CA Đắk Lắk Đạt

16 Nguyễn Thị Qui x
02717600025

3
26/2/2006

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

17 Lâm Thị Mai x 022326842 28/10/2005 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Thị Minh Thảo x 023792402 15/5/2013 CA TP. HCM Đạt

19 Thạch Thai x 334588408 28/7/2006 CA Trà Vinh Đạt

20 Lương Tử Dương x 024689048 05/1/2015 CA TP. HCM Đạt

21 Vũ Quang Thịnh x 024569847 04/8/2014 CA TP. HCM Đạt

22
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Dương
x 024967133 25/6/2008 CA TP. HCM Đạt

23 Nguyễn Đỗ Ngọc Duy x 264456573 07/9/2015 CA Ninh Thuận Đạt

24 Nguyễn Ngọc Khang x 025280894 20/2/2014 CA TP. HCM Đạt

25 Phạm Minh Hoàng x 310593228 11/8/2003 CA Tiền Giang Đạt
Cty Phạm Nguyễn 

Hoàng 

26 Tạ Trường Vinh x 024529899 01/8/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Epco Foods
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27 Liên Quốc Huy x 025178587 09/9/2009 CA TP. HCM Đạt

28 Ngô Nguyễn Trúc Hà x 023927225 27/6/2003 CA TP. HCM Đạt

29 Mai Thị Thùy Miên x 024399046 29/11/2012 CA TP. HCM Đạt

30 Nguyễn Thị Vũ Anh x 271363700 22/7/2004 CA Đồng Nai Đạt

31 Đỗ Khắc Nhân x 023085789 20/7/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Đỗ Gia

32 Nguyễn Đăng Chuyện x 271800992 27/7/2015 CA Đồng Nai Đạt

33 Phạm Thanh Kim x 271955543 16/2/2011 CA Đồng Nai Đạt

34 Nguyễn Thị Lắm x 271715604 24/8/2009 CA Đồng Nai Đạt

35 Nguyễn Hồ Thanh Tú x 025470799 24/7/2015 CA TP. HCM Đạt
CN Cty Tân Việt 

Nhật

36 Lâm Thị Thanh Tâm x 023695925 22/4/2010 CA TP. HCM Đạt

37 Nguyễn Xuân Thành x 025710698 20/5/2013 CA TP. HCM Đạt

38 Vũ Thị Phương Thi x 023895536 30/9/2013 CA TP. HCM Đạt

39 Lý Văn Tùng x 024338230 05/4/2005 CA TP. HCM Đạt

40 Phù Chuyển An x 024510491 18/4/2012 CA TP. HCM Đạt

41 Hà Mạnh Cường x
07909700175

8
22/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

42 Mai Hồng Phú x 025591039 21/5/2012 CA TP. HCM Đạt

43 Lê Văn Ril x 025938151 15/7/2014 CA TP. HCM Đạt

44 Phan Văn Cường x 023895238 09/9/2015 CA TP. HCM Đạt

45 Trần Thị Thảo Nguyên x 024089763 03/4/2003 CA TP. HCM Đạt Cty Khi Ta Trẻ

46 Nguyễn Bá Vương x 241560526 20/6/2013 CA Đắk Lắk Đạt Cty Global Food 

47 Lưu Xuân Hà x 241481666 20/7/2015 CA Đắk Lắk Đạt

48 Lưu Quốc Phong x 241481095 11/8/2015 CA Đắk Lắk Đạt

49 Lâm Thúy Kiều x 341470842 24/10/2014 CA Đồng Tháp Không đạt

50 Nguyễn Phương Lan x 025265912 08/11/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Zemlya

51 Nguyễn Đức Nam x 172891866 28/9/2006 CA Thanh Hóa Đạt

52 Lê Thị Hậu x 215117573 24/3/2009 CA Bình Định Đạt

53 Ngô Trí Đức x 168090901 30/12/2012 CA Hà Nam Đạt

54 Nguyễn Thị Duyên x 272241321 13/6/2015 CA Đồng Nai Đạt

55 Hoàng Hồ Thanh Hải x 024599736 06/10/2011 CA TP. HCM Đạt

56 Trần Hữu Nguyên x 024744895 24/10/2013 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

57 Cam Đạt Phúc x 024826497 20/10/2007 CA TP. HCM Đạt

58 Lê Thy Thiên Ân x 023380587 25/7/2007 CA TP. HCM Đạt
Cty Thực Phẩm và 

Sức Sống

59 Dương Thị Mỹ Linh x 024659770 03/8/2010 CA TP. HCM Đạt

60 Lê Thị Hồng Huế x 301370529 10/5/2006 CA Long An Đạt
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61 Đỗ Phương Bình x 281017451 16/7/2008 CA Bình Dương Đạt

62 Phan Thị Diệu Hiền x 215287735 13/5/2010 CA Bình Định Đạt

63 Nguyễn Ngọc Thúy Vy x 025050905 04/9/2013 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

64 Đào Minh Nguyệt x 023936066 02/6/2014 CA TP. HCM Không đạt
Cty Đào Minh 

Nguyệt

65 Lê Minh Trường x 024613829 13/2/2014 CA TP. HCM Không đạt

66 Trần Đức Huy x 024426823 27/2/2008 CA TP. HCM Không đạt

67 Bùi Tấn Thanh x 022286654 24/9/2007 CA TP. HCM Không đạt

68 Dương Tấn Phát x 385639458 12/9/2014 CA Bạc Liêu Không đạt

69 Nguyễn Văn Tuyên x 145129871 02/12/2011 CA Hưng Yên Đạt Cty Đào Tiên

70 Nguyễn Thị Chưa x
03317100038

3
13/8/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

71 Đinh Công Thắng x 113710504 07/11/2014 CA Hòa Bình Không đạt

72 Đinh Công Thành x 113512636 07/5/2013 CA Hòa Bình Không đạt

73 Bùi Văn Lĩnh x 113710501 07/11/2014 CA Hòa Bình Đạt

74 Đinh Công Nhàn x 113634467 06/6/2012 CA Hòa Bình Đạt

75 Nguyễn Thị Kim Ngọc x 024543688 08/6/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Vina Siam

76 Nguyễn Thanh Vy x 024189201 03/1/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Vân Thủy 

77 Nguyễn Thanh Vân x 020786768 25/11/2005 CA TP. HCM Đạt

78 Trần Hữu Tiến x 024892472 04/4/2008 CA TP. HCM Đạt
Cty PQC 

Convention

79 Lâm Thị Cẩm Vân x 023891590 19/6/2015 CA TP. HCM Đạt

80 Hoàng Đại Phong x 024112098 29/7/2011 CA TP. HCM Không đạt Cty Đông Phương

81 Đoàn Hải Đường x 024116877 12/5/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Việt Tam Anh

82
Nguyễn Vân Trùng

Dương
x 024751508 26/9/2007 CA TP. HCM Đạt

83
Đoàn Nguyễn Quang

Huy
x 024176869 27/5/2011 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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